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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC TRẺ EM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-LĐTBXH ngày 24/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Quyết định số 847/QĐ-LĐTBXH ngày 09/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; Thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (có Phụ lục I - Danh mục thủ tục hành chính kèm theo).
Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- VPCP - Cục KSTTHC; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3; (thực hiện)
- Sở Tư pháp; (theo dõi)
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC (P.Hà).
	CHỦ TỊCH




Phạm Minh Huấn


 
PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ CỦA LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH CỦA LĨNH VỰC TRẺ EM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 848/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang)
A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH
	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Căn cứ pháp lý
	Cơ quan thực hiện

	I. LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
	I. LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
	I. LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG
	I. LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

	01
	Khai báo tai nạn lao động
	- Điều 34 và Điểm c Khoản 2 Điều 67 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Điều 10 và Điểm b Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	02
	Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động của đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở
	- Khoản 8 Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015;
- Khoản 9 Điều 13 Nghị định số Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	03
	Cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ tai nạn lao động đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
	- Điều 67 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Điểm b Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

	04
	Báo cáo tra tai nạn lao động của người sử dụng lao động
	- Điều 36 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	05
	Khai báo sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
	- Điều 35 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Điều 26 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
- Quy định của pháp luật chuyên ngành.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cơ quan theo quy định của pháp luật chuyên ngành, UBND cấp xã, cấp huyện

	06
	Báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động.
	- Điều 81 Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
- Điều 10 Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

	II. LĨNH VỰC TRẺ EM
	II. LĨNH VỰC TRẺ EM
	II. LĨNH VỰC TRẺ EM
	II. LĨNH VỰC TRẺ EM

	1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã
	1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã
	1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã
	1. Thủ tục hành chính cấp tỉnh, huyện, xã

	01
	Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em
	- Luật Trẻ em 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.
	Cơ quan lao động - thương binh và xã hội các cấp; Cơ quan công an các cấp; Ủy ban nhân dân cấp xã.

	02
	Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
	- Luật Trẻ em 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

	2. Thủ tục hành chính cấp xã
	2. Thủ tục hành chính cấp xã
	2. Thủ tục hành chính cấp xã
	2. Thủ tục hành chính cấp xã

	01
	Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
	- Luật Trẻ em 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.
	Ủy ban nhân dân cấp xã.

 

	02
	Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em
	- Luật Trẻ em 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.
	Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư trú của cá nhân, người đại diện gia đình có nguyện vọng nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em).

	03
	Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em
	- Luật Trẻ em 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.
	Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư trú của cá nhân, người đại diện gia đình có nguyện vọng nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em)

	04
	Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
	- Luật Trẻ em 2016;

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.
	Ủy ban nhân dân cấp xã (nơi cư trú của cá nhân, người đại diện gia đình có nguyện vọng nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em).


B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ:
Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính của lĩnh vực an toàn lao động đã được công bố tại Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

	TT
	Tên thủ tục hành chính
	Căn cứ pháp lý
	Cơ quan thực hiện

	01
	Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh Cơ quan bảo hiểm thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở (nếu có).
	Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	02
	Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động
	Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	03
	Báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động
	Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


 

 
 
